Trường THCS Ái Mộ
Năm học 2019 - 20120

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỊA LÍ 6.
(Chuẩn bị kiểm tra giữa học kì 2)

I. Học sinh trả lời và học thuộc nội dung các câu hỏi tự luận dưới đây:
1.  Nêu cấu tạo của lớp vỏ khí và đặc điểm tầng đối lưu, bình lưu?
2. Thế nào là nhiệt độ không khí? Nguồn cung cấp nhiệt chính cho không khí là gì? Tại sao về mùa hạ ở gần biển mát hơn còn về mùa đông lại ấm hơn trong đất liền? 
3. Khí áp là gì? Các đai khí áp thấp và khí áp cao nằm ở những vĩ độ nào?
4. Gió là gì? Nêu đặc điểm của gió Tín phong và  gió Tây ôn đới?
5. Kể tên các khối khí và nơi hình thành.
6. Sự ngưng tụ hơi nước xảy ra trong điều kiện nào? Hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ hình thành mưa như thế nào? Nhận xét sự phân bố lượng mưa trên TĐ?
II.  Phần trắc nghiệm có nội dung trong các bài đã học của học kì 2.
Câu 1:Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là:
   A. Khí cacbonic               B. Khí nito               C. Hơi nước          D. Oxi
Câu 2: Tầng khí quyển nằm sát mặt đất là:
   A. Tầng đối lưu                                                 B. Tầng ion nhiệt
   C. Tầng cao của khí quyển                                D. Tầng bình lưu.
Câu 3: Tầng odon có tác dụng gì?
  A. Ngăn cản ánh sáng.                                 B. Ngăn cản sao băng.
  C. Ngăn cản nhiệt độ.                                  D. Ngăn cản tia tử ngoại.
Câu 4: Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt là:
A. Đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.
B. Bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.
C. Đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển.
D. Bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.
Câu 5:Tại sao có sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nước:
   A. Do trên mặt đất có động thực vật sinh sống.
   B. Do lượng nhiệt chiếu xuống đất và nước khác nhau.
   C. Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau.
   D. Do nước có nhiều thủy hảo sản cần nhiều không khí để hô hấp
Câu 6: Giả sử có một ngày ở thành phố Hà Nội, người ta đo được nhiệt độ lúc 5 giờ được 22oC, lúc 13 giờ được 26oC và lúc 21 giờ được 24oC. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
   A. 22oC                    B. 23oC.                        C. 24oC.                        D. 25oC.
Câu 7: Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của thời tiết?
A. Mây, mưa.                 B. Sấm, chớp.               C. Gió, bão.            D. Ngày, đêm.
Câu 8: Đặc điểm nổi bật của thời tiết:
A. Diễn ra ở diện tích hẹp                 B. Lặp đi lặp lại
B. Diễn biến bất thường                     D. Luôn ổn định
Câu 9: Dụng cụ để đo khí  áp là gì?	
A. Khí áp kế.                    B. Vũ kế.            C. Nhiệt kế .           D . Thùng đo mưa.
Câu 10: Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có:
   A. 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp                      B. 2 đai áp cao và 5 đai áp thấp.
   C. 3 đai áp cao và 4 đai áp thấp                      D. 5 đai áp cao và 2 đai áp thấp.
Câu 11: Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?
   A. Gió Tây ôn đới.                                       B. Gió Tín Phong.
   C. Gió mùa đông Bắc.                                 D. Gió mùa đông Nam.
Câu 12: Gió thổi quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc về  60o Bắc và 30o Nam về 60o Nam là gió?
   A. Gió Tây ôn đới.                                       B. Gió Tín Phong.
   C. Gió mùa đông Bắc.                                 D. Gió mùa đông Nam.
Câu 13: Khả năng thu nhận hơi nước của không khí càng nhiều khi:
   A. Nhiệt độ không khí tăng.                    B. Không khí bốc lên cao.
   C. Nhiệt độ không khí giảm.                    D. Không khí hạ xuống thấp.
Câu 14:Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:
   A. sông ngòi.            B. ao, hồ.           C. sinh vật.         D. biển và đại dương	
Câu 15:Tại sao không khí có độ ẩm?
   A. Do càng lên cao nhiệt độ càng giảm.
   B. Do mưa rơi xuyên qua không khí.
   C. Do không khí chứa một lượng hơi nước nhất định.
   D. Do không khí chứa nhiều mây.
Câu 16: Hiện tượng mây, mưa trên Trái Đất được tạo thành bởi: 
A. Khí oxi                  B. Khí nito                 C. Khí Cacbonic             D. Hơi nước
Câu 17: Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?
   A. Cận nhiệt đới.                B. Hàn đới.                 C. Cận nhiệt.            D. Nhiệt đới.
Câu 18:  Đới nóng (hay nhiệt đới) nằm giữa:
   A. Chí tuyến và vòng cực.                    B. Hai chí tuyến.
  C. Hai vòng cực.                                   D. 66o33 B và 66o33 N
Câu 19: Những đường đồng mức càng gần với nhau, chứng tỏ sườn núi đó:
A. Càng dốc.           B. Càng thoải.              C. Càng cao.            D. Càng thấp.
Câu 20: Đường đồng mức là những đường:
A. Cùng vĩ độ.           B. Cùng kinh độ.          C. Cùng độ cao.       D. Cùng một ngọn núi.

Câu 21: Tính chất nổi bật của khí hậu là :
A. Có tính quy luật                                 B. Diễn biến thất thường      
C. Luôn có sự thay đổi                            D. Lặp đi lặp lại.

Câu 22: Nhiệt độ không khí có những thay đổi nào ?
A. Gần hay xa biển            B. Theo độ cao            C. Theo vĩ độ         D. Tất cả các ý trên.
Câu 23: Cách đo nhiệt độ không khí nào sau đây là đúng?
A. Để trực tiếp trên mặt đất                                       B. Trong bóng râm cách mặt đất 5 m.
C. Để trực tiếp ngoài nắng cách mặt đất 2 m.           D. Trong bóng râm, cách mặt đất 2 m.
Câu 24: Nguyên nhân chính để sinh ra nội lực là :
A. Các vật chất trên bề mặt Trái Đất quá nặng                B. Lớp trung gian và lớp lõi lỏng
C. Nhiệt độ và áp suất trong lòng đất quá cao                       D. Lớp vỏ quá rắn chắc.
Câu 25: Núi lửa ngừng hoạt động có lợi gì mà người dân thường tập trung sinh sống đông?
A. Khí hậu ấm áp                                           B. Nhiều khoáng vật.     
C. Sẽ không có núi lửa nữa                             D. Có nhiều đất ba dan ,màu mỡ.
Câu 26 : Núi lửa xảy ra ở đâu gây hậu quả nghiêm trọng ?
A. Nơi đông dân cư        B. Ở đồng bằng         C. Ở vùng núi cao                D. Dưới đáy biển.  
Câu 27 : Độ cao tuyệt đối của một ngọn núi là độ cao tính từ :
A. Chân núi đến đỉnh núi                                          B. Từ thung lũng đến đỉnh núi
C. Từ mực nước biển đến đỉnh núi                  D. Từ mực nước biển trung bình đến đỉnh núi.
Câu 28: Phân loại theo độ cao, “ núi cao” là núi có độ cao trên :
A. 1000 m                   B. 1500 m                        C. 2000 m                    D. 2500 m.
Câu 29 : Ngọn núi cao nhất thế giới là :
A. Chu-mô-lung-ma         B. An pơ            C. Phan-xi-păng           D. Phú Sĩ.
Câu 30 : Dạng địa hình Các-xtơ và hang động xuất hiện ở đâu ?
A. Vùng núi lửa        B. Vùng đất sét           C. Vùng núi đá vôi        D. Vùng núi trẻ.
Câu 31`: Loại cây được trồng nhiều nhất ở đồng bằng là :
A. Cây công nghiệp         B. Rừng                C. Cây ăn quả             D. Cây lương thực.
Câu 32 : Sự khác nhau cơ bản giữa cao nguyên và đồng bằng là :
A. Bề mặt.                B. Sự hình thành.                 C. Độ cao.                          D. Chất đất.
Câu 33 : Đồi là dạng địa hình chuyển tiếp giữa :
A. Núi – Cao nguyên.                     B. Núi – Đồng bằng.
C. Núi – Biển.                                 D. Cao nguyên – Đồng bằng.
Câu 34: Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng nhất là:
A. Dòng biển
B. Địa hình
C. Vĩ độ
D. Vị trí gần hay xa biển
Câu 35: Vùng nội chí tuyến là vùng nằm ở:
A. Giữa chí tuyến và vòng cực
B. Từ vòng cực đến cực
C. Giữa hai vòng cực
D. Giữa hai chí tuyến
Câu 36 : Tín phong là loại gió hoạt động ở giới hạn:
A. Khoảng các vĩ độ 300  Bắc và Nam về xích đạo.
B. Khoảng các vĩ độ 300  Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam.
C. Khoảng các vĩ độ 900  Bắc và Nam về khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam.
D. Khoảng các vĩ độ 600  Bắc và Nam về hai cực.
Câu 37: Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí là: 
a. Áp suất		 b. Độ ẩm                                c. Thể tích	        d. Nhiệt độ
câu 38: Ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 200C, lúc 13 giờ được 240C và lúc 21 giờ được 220C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó ở Hà Nội là bao nhiêu? 
A.  200C		B.  220C		C.  240C	      	D.  660C
Câu 39. Càng lên cao nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào:
       	 A. Tăng tối đa.                                                      B.  Không đổi.
       	 C. Càng giảm.                                                       D.  Càng tăng.
Câu 40. Gió là sự chuyển động của không khí từ ?
        	A.  Từ Áp cao đến Áp thấp .                                   B. Từ Áp thấp đến Áp cao 
       	 C.  Từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao.                             D. Từ thấp lên cao.
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